	UBND PHƯỜNG HÀ ĐÔNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG MN HOA HỒNG
	Đ ộc lập – Tự do – Hạnh phúc




KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 2 

KHỐI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI
LỚP A1
	
	Tuần I
(từ 2/2 đến 6/2)
	Tuần III
(từ  9/2 đến 13/2)
	Tuần IV
(từ  16/2 đến 20/2)
	Tuần V 
(từ  23/2 đến 27/2)

	Thứ 2
	Âm nhạc:
NDTT: DH:
 Lá hoa mùa xuân
NDKH:  Nghe nhạc không  lời “Turkish March - Mozart”
	Âm nhạc:
 NDTT: VĐ: Sắp đến tết rồi
NH: Ngày tết quê em 
	








NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

	Âm nhạc:
NDTT: DH:  Cùng múa hát mừng xuân 
 NDKH: NH: Xúc xắc xúc xẻ

	
Thứ 3
	Khám phá
Mùa xuân
	Khám phá
Bé chuẩn bị đón tết
	
	Khám phá
Giao lưu chúc tết

	Thứ 4
	Vận động:
VĐCB: Bò bằng bàn tay bàn chân 4-5m
TC: TC Tìm đáp án đúng

	Vận động
 VĐCB: Bật nhảy từ trên cao xuống
 TC: Đôi bạn
	
	 Vận động
VĐCB: 
 Ném xa bằng 2 tay
TCVĐ: Lăn bánh xe

	Thứ 5
	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ:
l, m, n

	Văn học
Truyện: Chuyện thần kì của mùa xuân

	
	Làm quen chữ viết
Ôn tập 
 l,m,n, b,d,đ

	Thứ 6
	Tạo hình:
Vẽ cành đào, cành mai ngày tết (đề tài)
	LQV Toán
Dạy trẻ NB chữ số 10, SL và số thứ tự trong PV 10
	
	LQV Toán
Tách 10 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác



LỚP A2
	
	Tuần I
(từ 2/2 đến 6/2)
	Tuần III
(từ  9/2 đến 13/2)
	Tuần IV
(từ  16/2 đến 20/2)
	Tuần V 
(từ  23/2 đến 27/2)

	Thứ 2
	Âm nhạc:
NDTT: DH:
 Lá hoa mùa xuân
NDKH:  Nghe nhạc không  lời “Turkish March - Mozart”
	Âm nhạc:
 NDTT: VĐ: Sắp đến tết rồi
NH: Ngày tết quê em 
	











NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

	Âm nhạc:
NDTT: DH:  Cùng múa hát mừng xuân 
 NDKH: NH: Xúc xắc xúc xẻ

	
Thứ 3
	Khám phá
Mùa xuân
	Khám phá
Bé chuẩn bị đón tết
	
	Khám phá
Giao lưu chúc tết

	Thứ 4
	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ:
l, m, n


	Văn học
Truyện: Chuyện thần kì của mùa xuân

	
	Làm quen chữ viết
Ôn tập 
       l,m,n, b,d,đ

	Thứ 5
	Tạo hình:
Vẽ cành đào, cành mai ngày tết (đề tài)
	LQV Toán
Dạy trẻ NB chữ số 10, SL và số thứ tự trong PV 10
	
	LQV Toán
Tách 10 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác


	Thứ 6
	Vận động:
VĐCB: Bò bằng bàn tay bàn chân 4-5m
TC: TC Tìm đáp án đúng

	Vận động
 VĐCB: Bật nhảy từ trên cao xuống
 TC: Kéo co

	
	Vận động
VĐCB: 
 Ném xa bằng 2 tay
TCVĐ: Lăn bánh xe








LỚP A3
	
	Tuần I
(từ 2/2 đến 6/2)
	Tuần III
(từ  9/2 đến 13/2)
	Tuần IV
(từ  16/2 đến 20/2)
	Tuần V 
(từ  23/2 đến 27/2)

	Thứ 2
	Vận động
VĐCB: Đi trên dây
TCVĐ: Chạy tiếp cờ
	Vận động
VĐCB: Đi thăng bằng được trên ghế thể dục.
TC: Nhảy nhanh tới đích.
	







NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

	Vận động
VĐCB: Lăn bóng và di chuyển theo bóng. 
TCVĐ: Kéo co

	
Thứ 3
	Khám phá khoa học
Mùa Xuân
	Khám phá xã hội
Bé chuẩn bị đón Tết
	
	Khám phá khoa học
Phân loại các loại quả.

	Thứ 4
	Âm nhạc
NDTT: DH :Em thêm một tuổi.
 NDKH:NH: Xúc sắc xúc xẻ.


	Âm nhạc
NDTT:VĐ:Sắp đến tết rồi
NDKH:NH:Ngày tết quê em

	
	Âm nhạc
 NDTT: VĐ “ Dạy VĐ bộ gõ cơ thể bài hát ALUNELUL
 NDKH: TC “Bước nhảy vui nhộn bài hát Jibidi

	Thứ 5
	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái  b, d, đ
	Văn học
Thơ “ Tết đang vào nhà”
	
	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái  l, m, n

	Thứ 6
	Tạo hình
Cắt và dán hoa
(đề tài) -Tr 20
	LQV T
Tách 10 đối tượng ra làm 2 phần bằng nhau (Trg 8).
	
	Tạo hình
Tạo hình bông hoa từ nguyên vật liệu rời











LỚP A4
	
	Tuần I
(từ 2/2 đến 6/2)
	Tuần III
(từ  9/2 đến 13/2)
	Tuần IV
(từ  16/2 đến 20/2)
	Tuần V 
(từ  23/2 đến 27/2)

	Thứ 2
	     Khám phá
Khám phá một số loài hoa
	Khám phá
Bé chuẩn bị đón Tết
	







NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

	 Khám phá 
Chúc Tết giao lưu các lớp

	
Thứ 3
	Văn học
Thơ: Cây đào
	Văn học
Thơ: Tết đang vào nhà 
	
	Văn học
Truyện: Chuyện thần kì của mùa xuân

	Thứ 4
	Âm nhạc
NDTT: Dạy hát: Hoa lá mùa xuân
NDKH: Trò chơi: Truyền tin
	Âm nhạc
NDTT: Vận động: Sắp đến Tết rồi
NDKH: Nghe hát: Ngày Tết quê em
	
	Âm nhạc
NDTT: Dạy hát: Em thêm một tuổi
NDKH: Nghe hát: Xúc xắc xúc xẻ

	Thứ 5
	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ
l, m, n 
(Trang 11)
	Tạo hình 
Cắt và dán hoa
(Trang 20) 

	
	Tạo hình
Vẽ lọ hoa
(Trang 13)

	Thứ 6
	Vận động
VĐCB: Bò bằng bàn tay bàn chân 4-5m
TCVĐ: Rồng rắn lên mây
	Toán
Tách 10 đối tượng 
ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau
(Trang 8)
	
	Toán
Ôn nhận biết, phân biệt 4 khối 
(Trang 23)












KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI
LỚP B1
	
	Tuần I
(từ 2/2 đến 6/2)
	Tuần III
(từ  9/2 đến 13/2)
	Tuần IV
(từ  16/2 đến 20/2)
	Tuần V 
(từ  23/2 đến 27/2)

	Thứ 2
	Văn học
Thơ: Sắc màu em yêu
( Phạm Đình Ân)

	Vận động
VĐCB: Bật xa 35-40cm
TC: Gắp trứng

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

	Vận động
VĐCB:Bò chui qua cổng
TCVĐ:Quạt bóng


	
Thứ 3
	Khám phá
Sự kỳ diệu của màu sắc
	Khám phá
Trò chuyên về ngày tết nguyên đán
  
	
	Khám phá
Trò chuyện về nghề
bác sỹ

	Thứ 4
	Âm nhạc
NDTT:DVĐ: Màu hoa
NDKH:NH:Hoa trong vườn
	Tạo hình
Trang trí hoa đào
( T16_VTH)


	
	Tạo hình
Vẽ chiếc cốc
(Tr8_ VTH)



	Thứ 5
	Toán
Sắp xếp theo qui tắc 3 loại đối tượng

	Văn học
Thơ: Tết đang vào nhà  

	
	Văn học
Truyện:
Gấu con bị đau răng


	Thứ 6
	Tạo hình
Vẽ cầu vồng
 ( Trang 8_ VTH)
	Âm nhạc
NDTT: DH: Sắp đến tết rồi
NDKH: NH: Ngày tết quê em                                      

	
	Âm nhạc
NDTT:DH: Ước mơ của bé
NDKH:TC: Ai đoán giỏi













LỚP B2
	
	Tuần I
(từ 2/2 đến 6/2)
	Tuần III
(từ  9/2 đến 13/2)
	Tuần IV
(từ  16/2 đến 20/2)
	Tuần V 
(từ  23/2 đến 27/2)

	Thứ 2
	Toán
Sắp xếp theo quy tắc 3 loại đối tượng  
	Vận động
VĐCB: Bật chụm tách chân qua 5 ô
TC: Chuyền bóng qua đầu 
	







NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

	 Vận động
VĐCB:  
Bò thấp chui qua cổng
TC: Kéo co

	
Thứ 3
	Khám phá
Sự kỳ diệu của màu sắc
	Khám phá
 Trò chuyện về ngày tết nguyên đán
	
	Khám phá
Trò chuyện về nghề bác sỹ

	Thứ 4
	Âm nhạc
NDTT:
DH: Màu hoa
NDKH:
TC: Hát chuyền hoa
	Âm nhạc
NDTT:DH: Sắp đến tết rồi
NDKH:
TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
	
	Âm nhạc
NDTT:
DH: Ước mơ của bé
NDKH:TC: Ai đoán giỏi

	Thứ 5
	Văn học
Thơ: 
Sắc màu em yêu
( Phạm Đình Ân) 
	Văn học
Thơ: Tết đang vào nhà 
( Nguyễn Hồng Kiên)
	
	Văn học
Truyện:
Gấu con bị đau răng

	Thứ 6
	Tạo hình 
Vẽ chiếc kem (Tr14)
	Tạo hình 
Trang trí cành hoa đào (Tr16)
	
	Tạo hình 
Vẽ chiếc cốc (Tr8)















LỚP B3
	
	Tuần I
(từ 2/2 đến 6/2)
	Tuần III
(từ  9/2 đến 13/2)
	Tuần IV
(từ  16/2 đến 20/2)
	Tuần V 
(từ  23/2 đến 27/2)

	Thứ 2
	Âm nhạc
NDTT:
Hôp bút chì màu
NDKH:
TC: Hát chuyền lá
	Âm nhạc
NDTT: DH: Sắp đến tết rồi
NDKH: NH: Ngày tết quê em                                      
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

	 Âm nhạc
NDTT:
DH: Ước mơ của bé
NDKH:
TC: Ai đoán giỏi

	
Thứ 3
	Khám phá
Sự kỳ diệu của màu sắc
	Khám phá
Trò chuyên về ngày tết nguyên đán
	
	Khám phá
Trò chuyện về nghề
bác sỹ 

	Thứ 4
	Toán
So sánh kích thước 2 đối tượng, hình thành mối quan hệ rộng hơn, hẹp hơn 
	 Vận động 
VĐCB: Đi bước dồn ngang
TCVĐ:  Lộn cầu vồng 
	
	Vận động
VĐCB: Trườn theo hướng thẳng
TC: Cáo và thỏ

	Thứ 5
	Văn học
Thơ: Sắc màu em yêu
( Phạm Đình Ân)
	Văn học 
Thơ: Tết đang vào nhà  


	
	Văn học
Truyện:
Gấu con bị đau răng

	Thứ 6
	Tạo hình 
Cắt, gấp dán con gà ( Trang 18_ VTH)
	Tạo hình 
Trang trí hoa đào
( T16_VTH)
	
	Tạo hình 
Vẽ chiếc cốc
 (Tr8_ VTH)














KHỐI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI
LỚP C1
	
	Tuần I
(từ 2/2 đến 6/2)
	Tuần III
(từ  9/2 đến 13/2)
	Tuần IV
(từ  16/2 đến 20/2)
	Tuần V 
(từ  23/2 đến 27/2)

	Thứ 2
	Khám phá
      Hoa đào
	 Khám phá
 Trò chuyện ngày tết bé thích gì          
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

	Khám phá
     Giao lưu chúc tết              

	
Thứ 3
	     Tạo hình
 In hoa đào (mẫu)
	      Tạo hình
In ngón tay tạo hình pháo hoa( Mẫu)
	
	       Văn học
   Truyện: Sự tích hoa mào gà   
 (Đa số trẻ đã biết)               

	Thứ 4
	        Văn học
Thơ: Cây đào    
 (Đa số trẻ chưa biết)               


	          Vận động     
 VĐCB: Đập và bắt bóng (ôn)
TCVĐ: Về đúng bến

	
	         Vận động
VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang( ôn)
TCVĐ: Bật cao chạm bóng

	Thứ 5
	      Vận động:
VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang( xa 1,5m)
TCVĐ: Bật cao chạm bóng      
	        Âm nhạc

*NDTT: DH: Sắp đến tết rồi                                                                 *NDKH:NH: Ngày tết quê em
 
	
	         Âm nhạc
*NDTT: DH: Lá xanh
*NDKH: Cùng múa hát mừng xuân

	Thứ 6
	    Toán
Ôn đếm từ 1 đến 5
	        Toán
Ghép đôi


	
	        Toán
Nhận biết số 2











LỚP C2
	
	Tuần I
(từ 2/2 đến 6/2)
	Tuần III
(từ  9/2 đến 13/2)
	Tuần IV
(từ  16/2 đến 20/2)
	Tuần V 
(từ  23/2 đến 27/2)

	Thứ 2
	 Tạo hình
In ngón tay tạo hình pháo hoa
	Âm nhạc
*NDTT: DH: Màu hoa                                 *NDKH:NH: Ngày tết quê em
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

	        Âm nhạc
*NDTT: DH: lá xanh                                   *NDKH:NH: Cùng múa hát mừng xuân

	
Thứ 3
	 Khám phá
Hoa hồng 

	 Khám phá
        Hoa đào 
	
	Khám phá
Giao lưu chúc tết   

	Thứ 4
	      Vận động:
VĐCB: Đập và bắt bóng (ôn )
TCVĐ: Về đúng bến

	          Vận động     
 VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang( ôn)
TCVĐ: Bật cao chạm bóng
	
	         Vận động
VĐCB: Bật xa
TCVĐ:Tung bóng

	Thứ 5
	       Văn học
   Truyện :Sự tích Hoa mào gà .  
 (Đa số trẻ đã biết)               
	        Văn học
Thơ: Cây đào                   
	
	          Văn học
Truyện : Sự tích mùa xuân                 

	Thứ 6
	         Toán
Ôn đếm từ 1 đến 5
	
	           Toán
Ôn nhận biết hình
	
	         Toán
      Ghép đôi
 













LỚP C3
	
	Tuần I
(từ 2/2 đến 6/2)
	Tuần III
(từ  9/2 đến 13/2)
	Tuần IV
(từ  16/2 đến 20/2)
	Tuần V 
(từ  23/2 đến 27/2)

	Thứ 2
	Khám phá
Tìm hiểu về hoa hồng
	Khám phá
 Trò chuyện về hoa đào và hoa mai
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

	
Giao lưu chúc tết

	
Thứ 3
	Văn học
Thơ: Cây đào
(trẻ chưa biết)
	Tạo hình
In ngón tay tạo hình pháo hoa (Mẫu)
	
	Tạo hình
Vẽ bánh trưng và tô màu (Mẫu)

	Thứ 4
	Vận động
VĐCB: Đập và bắt bóng (ôn)
TCVĐ: Về đúng bến
	Vận động
VĐCB: Bật xa
TCVĐ; Cắp cua bỏ giỏ
 

	
	Vận động
VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang
TCVĐ: Bật cao chạm bóng

	Thứ 5
	Âm nhạc
*NDTT: DH: Lá xanh
*NDKH: Cùng múa hát mừng xuân
	Âm nhạc
*NDTT: DH: Sắp đến tết rồi                                 *NDKH:NH: Mùa xuân ơi
	
	Âm nhạc
NDTT: VĐ: Màu hoa
NDKH: NH: Hoa trong vườn

	Thứ 6
	Toán
Ôn đếm từ 1 đến 5
	Toán
Ôn nhận biết các hình
	
	Toán
Ghép đôi















KHỐI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG TUỔI
LỚP D1
	
	Tuần I
(từ 2/2 đến 6/2)
	Tuần III
(từ  9/2 đến 13/2)
	Tuần IV
(từ  16/2 đến 20/2)
	Tuần V 
(từ  23/2 đến 27/2)

	Thứ 2
	Vận động 
* VĐCB: Đi bước vào các vòng
* TC: Ngồi lăn bóng
	Vận động
* VĐCB: Bò chui qua dây
* TC: Hái quả
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

	Vận động
* VĐCB: Bật qua các vòng
* TC: Cắp hạt bỏ giỏ

	
Thứ 3
	Thơ:
Hoa kết trái
(Trẻ chưa  biết)
	Truyện
Thỏ con đi chúc tết
(Trẻ chưa  biết)
	
	Thơ
Hoa kết trái
(Trẻ đã biết)

	Thứ 4
	Nhận biết tập nói
Nhận biết hoa cúc
	Nhận biết 
Vui là gì?

	
	Nhận biết tập nói
Nhận biết hoa hồng

	Thứ 5
	Âm nhạc
* NDTT:
- VĐ : Cùng múa vui
* NDKH:
- NH : Thật là hay
	 Âm nhạc
* NDTT:
- VĐ:Bé và hoa
* NDKH: 
- NH:Sắp đến tết rồi
	
	Âm nhạc 
* NDTT: 
- VĐ : Búp bê
* NDKH:  
- NH : Quả bóng

	Thứ 6
	Tạo hình
Dán lá vàng
(STH trang 4)
	Tạo hình
Tô màu lá cây
(STH trang 9)
	
	Tạo hình
Dán cây xanh














LỚP D2
	
	Tuần I
(từ 2/2 đến 6/2)
	Tuần III
(từ  9/2 đến 13/2)
	Tuần IV
(từ  16/2 đến 20/2)
	Tuần V 
(từ  23/2 đến 27/2)

	Thứ 2
	Vận động
* VĐCB:Bật qua các vòng
*TCVĐ:   Cắp hạt bỏ giỏ.
	Vận động
* VĐCB:Đi bước vào các vòng.
*TCVĐ:Ngồi lăn bóng
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

	Vận động
*VĐCB: Bò chui qua dây
*TCVĐ : Hái quả

	
Thứ 3
	     Văn học
Thơ: ong và bướm(Trẻ chưa biết)

	Văn học
Truyện: Đôi bạn nhỏ
(Trẻ chưa biết)
	
	Văn học 
Thơ: Hoa kết trái(Trẻ chưa biết)

	Thứ 4
	Nhận biết
Nhận biết hoa cúc

	Nhận biết
Nhận biết  hoa đào, hoa mai
	
	Nhận biết
Nhận biết hoa hồng

	Thứ 5
	Tạo hình
   Vẽ bông hoa(STH trang 15)
	Tạo hình
 Tô màu lá cây (STH trang 9) 

	
	Tạo hình
Vẽ mặt trời và hoa
   (STH trang 

	Thứ 6
	Âm nhạc
*NDTT:VĐ: Cùng múa vui
* NDKH:
* NH:Thật là hay.

	Âm nhạc
*NDTT :
DH: Sắp đến tết rồi
* NDKH: Nghe hát “Mùa xuân ơi”
	
	Âm nhạc
*NDTT: 
VĐ: Bé và hoa
* NDKH:
 NH: Sắp đến tết rồi
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	Tuần I
(từ 2/2 đến 6/2)
	Tuần III
(từ  9/2 đến 13/2)
	Tuần IV
(từ  16/2 đến 20/2)
	Tuần V 
(từ  23/2 đến 27/2)

	Thứ 2
	Vận động
* VĐCB: Đi bước vào các vòng
* TC: Ngồi lăn bóng
	Vận động
* VĐCB: Bò chui qua dây
* TC : Hái quả

	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

	Vận động
* VĐCB: Bật qua các vòng
* TC : Cắp hạt bỏ giỏ

	
Thứ 3
	Thơ
     Hoa kết trái
 (Trẻ chưa biết)
	Truyện
     Thỏ con đi chúc tết
  (Trẻ chưa biết)
	
	Thơ
  Hoa kết trái
      (Trẻ đã biết)

	Thứ 4
	Nhận biết tập nói
Nhận biết hoa cúc

	Nhận biết                                         Vui là gì?
	
	Nhận biết tập nói
Nhận biết hoa hồng

	Thứ 5
	Âm nhạc
* NDTT:
- VĐ: Cùng múa vui                        * NDKH:
- NH: Thật là hay
	Âm nhạc                                 * NDTT:
- VĐ: Bé và hoa
* NDKH:
- NH: Sắp đến tết rồi 
	
	Âm nhạc                         * NDTT: 
- VĐ: Búp bê
* NDKH:
- NH: Quả bóng


	Thứ 6
	Tạo hình
Dán lá vàng
(STH trang 4)
	Tạo hình
Tô màu lá cây                                    ( STH trang 9)
	
	Tạo hình
Dán cây xanh


                                                              
Hà Đông, ngày 23 tháng 1 năm 2026
   							TMBGH

                                                                        (Đã duyệt)
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